PHIẾU HỌC TẬP  ĐẠI SỐ  8
Tuần 29-Tiết 59+ 59: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân+ Luyện tập
Bài 1: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) (-4).5 < (-5).5 ;

b) (-6).(-3) < (-5).(-3);

c) (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004;

d) -3x2 ≤ 0.

Bài 2: Cho a < b, hãy so sánh:

2a và 2b; 2a và a + b; -a + b; -a và -b.

Bài 3: Số a là số âm hay dương nếu:

12a < 15 a ?     4a >3a ?     -3a < -5a?
Bài 4: Cho a < b, chứng tỏ:

a) 2a - 3 < 2b - 3;     b) 2a - 3 < 2b + 5.
Bài 5: Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng hay sai?
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Bài 6: Cho a < b, chứng minh:

a) 3a + 1 < 3b + 1 ;     b) -2a – 5 > -2b - 5

Bài 7: So sánh a và b nếu:

a) a + 5 > b + 5;        b) – 3a < -3b

c) 5a – 6 ≥ 5b – 6;     d) -2a + 3 ≤ - 2b + 3

Bài 8: Cho a < b, hãy so sánh:

a) 2a +1 với 2b + 1

b) 2a +1 với 2b + 3

PHIẾU HỌC TẬP  HỈNH HỌC  8
Tuần 29-Tiết 51+ 52: Ôn tập chương III
Phần 1. Trắc nghiệm 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng . 

Câu 1. Cho AB = 6cm , AC =18cm, tỉ số hai đoạn thẳng AB và AC là:
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Câu 3. Các cặp tam giác nào có độ dài ba cạnh dưới đây đồng dạng: 
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A. 4cm; 5cm; 6cm vµ 4cm; 5cm; 7cm.      

          B. 2cm; 3cm; 4cm vµ 2cm; 5cm; 

4cm.

C. 6cm; 5cm; 7cm vµ 6cm; 5cm; 8cm.      

          D. 3cm; 4cm; 5cm vµ 6cm; 8cm; 

10cm. 


Câu 4. Cho 
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ABC có AB = 3 cm, AC = 6 cm.Đường phân giác trong 
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cắt cạnh BC tại D . 

Biết BD = 2 cm. Độ dài đoạn thẳng DC bằng:

A. 2.5cm                            
B. 3.5cm                  
C.  4cm                     
D.  5cm

Câu 5.  Cho 
[image: image17.wmf]D

DEF (
[image: image18.wmf]D

ABC theo tỉ số đồng dạng  k = 
[image: image19.wmf]2

1

. Thì  
[image: image20.wmf]DEF

ABC

S

S

  bằng :

A. 
[image: image21.wmf]1

2





B. 
[image: image22.wmf]1

4




C. 2                       
D. 4

Câu 6.   Cho [image: image23.wmf]D

ABC. Lấy 2 điểm D và E lần lượt nằm trên cạnh AB và AC sao cho
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Câu 7.Cho hình vẽ bên, ta lập được tỉ lệ thức nào trong các TLT sau:
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[image: image30.wmf]B'BC'C

ABAC

=

                             B.
[image: image31.wmf]B'BC'C

ABAC

>

                                           C. 
[image: image32.wmf]B'BC'C

ABAC

<

                             
	[image: image33.emf]


Câu 8. Cho đoạn thẳng MN = 4m, PQ = 5dm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là: 
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Câu 9. Cho hình vẽ bên, độ dài đoạn thẳng x trong hình là:

	A. 
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Câu 10. Chỉ ra cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ sau: 

	[image: image43.emf]
	[image: image44.emf]
	[image: image45.emf]


A. 
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ABC Và DEF

                                      B. 
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Phần 2. Tự luận
Câu 1.  

Cho hình vẽ bên (Hình 1), chứng minh rằng tứ giác DEFB là hình bình hành. 

[image: image49.emf]
	Câu 2.  

Cho hình vẽ bên (Hình 2), tính độ dài đoạn thẳng x trong hình:

Câu 3.  

a) Nêu tên các cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ bên. (Hình 3)

b) Tính độ dài đoạn thẳng BD, AH, BH, DH.
	[image: image50.emf]
             (Hình 2)

           (Hình 3) [image: image51.emf]


Câu 4:  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ đường cao AH.

a) Chứng minh 
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b) Tính BC, AH, BH.

c) Vẽ đường phân giác AD của tam giác ABC (D 
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 BC). Tính BD, CD.

d) Trên AH lấy điểm K sao cho AK = 3,6cm. Từ K kẽ đường thẳng song song BC cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Tính diện tích tứ giác BMNC.


Câu 5 : Cho hình thang vuông ABCD 
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, AB = 4cm, CD = 9cm , AD = 6cm .

a/ Chứng minh 
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b/ Chứng minh AC vuông góc với BD.

c/ Gọi O là giao điểm của AC và BD . Tính tỉ số diện tích hai tam giác AOB và COD.

d/ Gọi K là giao điểm của DA và CB . Tính độ dài KA.

Câu 6: Cho [image: image60.wmf]D

ABC vuông tại A , AB = 6 cm ; AC = 8 cm , BD là phân giác của 
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 AC ).
1/ Tính độ dài cạnh BC , DA, DC

2/ Vẽ đường cao AH của [image: image63.wmf]D

ABC . Tính AH
3/ Chứng minh AB2  = BH . BC
4/ Tính  tỉ số diện tích của [image: image64.wmf]D
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CAB  
10cm








